
PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC KHU VỰC, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN  

CHẤT NẠO VÉT TRÊN BỜ TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày     /6/2025 của UBND tỉnh) 

 

TT 
Khu vực, địa điểm 

tiếp nhận chất nạo vét 
trên bờ 

Tọa độ các điểm góc Diện tích; 
khối lượng 
tiếp nhận 

Ghi chú 
X Y 

1 

Dự án Khu đô thị du 
lịch sinh thái Diêm 
Vân; địa điểm: Xã 

Phước Thuận, huyện 
Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

1529344.11 604959.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diện tích: 
129,6ha; 

Khối 
lượng: 

5.200.00
0m
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Hệ tọa độ 
VN2000  

(Kinh tuyến 
trục108°15', 

Múi chiếu 3°) 

1529337.04 604973.92 

1529330.55 604984.01 

1529324.89 604991.01 

1529304.32 605011.50 

1529301.86 605018.54 

1529291.81 605033.71 

1529278.99 605047.99 

1529272.12 605056.07 

1529256.51 605069.63 

1529274.32 605136.14 

1529274.97 605152.05 

1529269.93 605165.21 

1529262.37 605173.49 

1529257.82 605184.92 

1529249.74 605187.02 

1529239.76 605189.08 

1529189.73 605216.62 

1529097.56 605246.64 

1529057.34 605257.15 

1529042.68 605224.36 

1529038.59 605217.86 

1529025.33 605231.19 

1529008.86 605244.22 

1529001.12 605249.73 

1528981.55 605259.89 

1528957.29 605269.12 

1528946.73 605270.12 

1528931.63 605270.20 

1528914.09 605263.39 

1528904.95 605256.81 

1528899.63 605251.09 

1528750.24 605051.32 

1528732.63 605029.28 

1528707.74 605015.98 

1528470.48 604945.44 

1528291.48 604846.81 

1528152.83 604696.67 

1528018.92 604564.69 



1527850.10 604481.94 

1527733.08 604291.23 

1527898.32 604140.37 

1527993.01 604138.51 

1528059.92 604133.21 

1528123.40 604111.41 

1528168.66 604089.68 

1528184.36 604082.92 

1528200.76 604078.11 

1528218.03 604074.88 

1528230.66 604067.83 

1528237.00 604054.84 

1528250.92 603962.68 

1528250.49 603946.52 

1528248.12 603930.54 

1528239.84 603891.12 

1528231.69 603830.22 

1528232.33 603806.71 

1528237.31 603830.48 

1528258.94 603871.76 

1528361.55 604048.91 

1528377.27 604060.12 

1528396.53 604061.43 

1528475.78 604020.96 

1528597.19 604093.22 

1528627.18 604109.86 

1528664.77 604105.75 

1528679.44 604131.20 

1528733.92 604100.51 

1528742.90 604116.11 

1528883.78 604034.89 

1528913.74 604086.85 

1529059.06 604003.09 

1529090.56 604022.57 

1529110.59 604047.73 

1529260.20 604314.68 

1529278.28 604361.44 

1529282.56 604411.40 

1529288.06 604440.92 

1529332.01 604570.32 

1529335.14 604581.86 

1529336.84 604593.69 

1529356.26 604744.97 

1529358.71 604782.01 

1529356.60 604819.07 

1529344.85 604950.05 



2 

Dự án Khu du lịch sinh 
thái và Biệt thự Đầm Thị 
Nại của Công ty cổ phần 
Eco Bay; địa điểm: Khu 

A2 - Khu ĐTTM Bắc 
sông Hà Thanh, phường 
Đống Đa, thành phố Quy 

Nhơn,tỉnh Bình Định 

Vị trí số 1 (59.161m
2
)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diện tích: 

147.572m
2
 

Khối lượng: 
500.000m

3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hệ tọa độ 

VN2000 (Kinh 
tuyến trục 
108°15', 

Múi chiếu 3°) 

1526077.890 604938.487 

1526131.975 604991.985 

1526078.555 605053.666 

1526052.709 605150.390 

1526055.237 605226.146 

1526050.926 605271.545 

1525883.750 605281.250 

1525870.731 605239.786 

1525858.750 605163.750 

1525859.744 605092.472 

1525890.311 604982.189 

1526006.631 605012.210 

Vị trí số 2 (17.101m
2
) 

1526096.006 605278.066 

1526078.627 605322.371 

1526071.872 605352.378 

l526096.939 605395.997 

1526144.450 605435.592 

1526242.381 605405.553 

1526257.683 605368.001 

Vị trí số 3 (49.038m
2
) 

1526485.031 605330.236 

1526518.715 605366.636 

1526551.419 605436.775 

1526550.844 605513.476 

1526513.236 605580.064 

1526451.964 605618.837 

1526393.478 605626.619 

1526336.876 605612.313 

1526287.763 605576.132 

1526255.052 605536.736 

1526307.652 605478.745 

1526354.179 605531.855 

1526393.655 605548.373 

1526429.098 605544.201 

1526414.635 605522.442 

1526383.019 605513.924 

1526342.979 605454.821 

1526310.664 605436.380 

1526353.448 605359.471 

1526393.998 605386.429 

1526448.851 605462.615 

1526468.346 605501.808 

1526487.558 605481.105 

1526460.206 605415.513 

1526427.460 605386.264 



  Vị trí số 4 (22.272m
2
)   

1526727.304 605442.088 

1526758.528 605508.487 

1526815.695 605567.334 

1526900.801 605455.870 

1526943.341 605415.183 

1526903.054 605344.456 

1526873.285 605379.552 

1526771.250 605414.146 

3 

 
Dự án Khu đô thị và Du 

lịch An Quang, huyện Phù 
Cát; địa điểm: Thị trấn 
Cát Khánh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

Khu vực 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diện tích: 
28,07ha 

Khối lượng: 
459.778m

3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hệ tọa độ 
VN2000 
(Kinh 
tuyến 
trục 
108°15', 

Múi chiếu 
3°) 

1561407.566 602627.763 

1561407.500 602628. 117 

1561402.309 602627.165 

1561336.033 602617.445 

1561256.455 602611.629 

1561162.833 602611.876 

1560684.038 602626.586 

1560668.585 602612.050 

1560659.239 602307.859 

1560658.600 602282.384 

1560678.115 602281.790 

1561239.952 602261.040 

1561400.631 602267.344 

1561519.483 602309.083 

1561536.466 602315.048 

1561545.390 602310.762 

1561564.732 602317.555 

1561563.017 602326.472 

1561560.734 602350.067 

1561551.810 602354.352 

1561545.845 602371.335 

1561502.916 602356.259 

1561407.566 602627.163 

1561407.240 602628.070 
Khu vực 2 

Diện tích: 
20,43ha; Khối 

lượng: 
395.797m

3 
 

Hệ tọa độ 
VN2000 

(Kinh tuyến 
trục 

108°15', 
Múi chiếu 3°) 

1560638.100 602283.008 

1560619.093 602283.587 

1560073.073 602300.204 

1560065.864 602293.420 

1560045.848 602293.201 

1560047.036 602332.260 

1560056.573 602645.616 

1560376.920 602635.867 

1560633.556 602628.056 

1560648.093 602612.607 

1560639.667 602335.749 

1560638.100 602283.008 
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